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1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:





· Tiếng Việt:  Kho dữ liệu & Khai phá dữ liệu
· Tiếng Anh: Data Ware House & Data Mining




Mã học phần:



INS362



Số tín chỉ:

03


Đào tạo trình độ:

Đại học





Học phần tiên quyết:


Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Đức Thuần


Chức danh, học hàm, học vị:
GVC
Điện thoại:
0905444448


Email:
thuan.inf@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 2 (2 tiết đầu), thứ 6 (2 tiết cuối) hàng tuần tại VP Bộ môn. 
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học những kiến thức Kho dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu: Tạo kho dữ liệu, Tiền xử lý dữ liệu, Bài toán phân lớp, Cây quyết định, Luật kết hợp, Phân cụm dữ liệu. Xử lý dữ liệu bằng phần mềmWeka, ngôn  ngữ R. 

4. Mục tiêu:


Giúp cho sinh viên trang bị kiến thức các kỹ thuật cơ bản về khai phá tri thức và ứng dụng.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Tiền xử lý dữ liệu 


b) Phân lớp dữ liệu, Xây dựng cây quyết định (phục vụ dự báo, ra quyết định)

c) Khai phá luật kết hợp và ứng dụng

d) Phân cụm dữ liệu.

e) Tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến trong khai phá dữ liệu.

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Kho dữ liệu & giới thiệu DM
Kho dữ liệu
Xây dựng Kho dữ liệu
Các khái niệm Khai phá dữ liệu
	a,b
	3
	Thuyết giảng
	Ôn lại kiến thức CSDL

	2

2.1

2.2
	Tiền xử lý dữ liệu
Tính cần thiết của tiền xử lý
Các kỹ thuật tiền xử lý:
· Phát hiện phần tử ngoại lệ
· Xử lý giá trị thiếu
	a, b, c, d
	3
	Thuyết giảng+Hướng dẫn thực hành
	-Phần mềmWeka
- Kiến thức thống kê
-Ôn lại ngôn ngữ R



	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
	Phân lớp dựa vào cây quyết định
Phân lớp dự báo
Cây quyết định
Xây dựng cây quyết định
 Rút trích luật quyết định
Ứng dụng cây quyết định dự báo
	a, b, c, d
	5+3
	Thuyết giảng+Hướng dẫn thực hành
	-Phần mềmWeka

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Phân lớp Naïve Bayes, k-láng giềng gần nhất
Phân lớp Naïve Bayes
Độ đo khoảng cách
Phương pháp k-láng giềng gần nhất

	a, b, c, d
	4+2
	Thuyết giảng
	· Ôn không gian metric

	5.
5.1

5.2

5.3


	Đánh giá hiệu năng phân lớp
Ma trận nhầm lẫn
Các độ đo hiệu năng

Tìm phân lớp tốt nhất
	a, b, c, d
	3+1
	Thuyết giảng

+

Bài tập
	· Bài tập

	6
6.1

6.2

6.3
	Khai phá luật kết hợp
Khai phá tập phổ biến
Khai phá luật kết hợp
Các độ đo hỗ trợ độ quan tâm
	a, b, c, d
	6+3
	Thuyết giảng

+

Tìm hiểu tư liệu
	Bài tập

	7

7.1

7.2

7.3
	Phân cụm
Bài toán phân cụm 

Phân loại các kỹ thuật phân cụm
Các thuật toán phân cụm
	a, b, c, d
	6+3
	Thuyết giảng

+

Tìm hiểu tư liệu
	Bài tập


6.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Tiền xử lý dữ liệu
	a,c
	3
	Nêu vấn đề
	Sử dụng tài liệu:
Weka, R

	2
	Phân lớp
	a,c
	3
	Nêu vấn đề
	Sử dụng tài liệu:

Weka, R, Giáo trình

	3
	Phương pháp Naïve-Bayes+k- láng giềng

	a, c
	2
	Nêu vấn đề
	Sử dụng tài liệu:

Weka, R, Giáo trình

	4
	Đánh giá hiệu năng phân lớp
	a, c
	1
	Nêu vấn đề
	Sử dụng tài liệu:

Weka, R, Giáo trình

	5
	Khai phá luật kết hợp
	a,c
	3
	Nêu vấn đề
	Sử dụng tài liệu:

Weka, R, Giáo trình

	6
	Phân cụm
	a,c
	3
	Nêu vấn đề
	Sử dụng tài liệu:

Weka, R, Giáo trình


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đức Thuần
	Nhập môn Phát hiện tri thức & Khai phá dữ liệu
	2013

	NXB TT&TT
	Giáo viên
	X
	

	2
	Ho Tu Bao

	Introduction to knowledge discovery and data mining

	1998

	File *.d
oc
	Giáo viên

	
	x

	3
	Jiawei Han and Micheline Kambel

	Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers

	2012
	Morgan Kaufmann Publishers 


	Giáo viên
	x
	

	4
	 Pang Ning Tan,MichaeI Steinbach, Vipin Kumar 
	Introduction to Data Mining

	2005
	Pearson Addison Wesley
	Giáo viên
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


Làm nhiều bài tập và đọc kỹ lý thuyết trước khi đến lớp.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20
	LT trên máy
	Danh sách liên kết 
	a,b,c

	2
	30
	LT trên máy
	Cây nhị phân
	a,b,c


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c
	30%

	2
	Bài làm ở nhà
	a,b,c,d
	20%

	3
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c
	50%

	4
	Chuyên cần/thái độ
	
	

	5
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: …Viết……

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	
	



TRƯỞNG BỘ MÔN






(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)







(Ký và ghi họ tên)
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